NGÂN HÀNG Á CHÂU



Tp. HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2008
HƯỚNG DẪN THAO TÁC TRÊN GIAO DIỆN GIAO DỊCH VÀNG ĐIỆN TỬ và ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRẢ LỜI THẮC MẮC GIAO DỊCH VÀNG ĐIỆN TỬ
I. 
HƯỚNG DẪN THAO TÁC TRÊN GIAO DIỆN GIAO DỊCH VÀNG ĐIỆN TỬ:
1. Đăng nhập hệ thống
Chọn Module Datlenhvang.Exe
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+ 
Mã số truy cập: Nhập mã số truy cập khách hàng được cung cấp khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ đặt lệnh giao dịch vàng trực tuyến tại ACB.

+ 
Mật khẩu: Nhập mật khẩu. Mật khẩu đăng nhập lần đầu sẽ do ACB cung cấp cho khách hàng. Sau khi đăng nhập để bảo đảm tính bảo mật, khách hàng có quyền thay đổi mật khẩu.

+ 
Nhấn nút Đồng ý.
+ 
Nếu khách hàng nhập sai mật khẩu, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo sau:
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 + 
Nếu máy tính của khách hàng có nhiều hơn một chứng chỉ số, khách hàng phải chọn chứng chỉ số trước khi đăng nhập hệ thống.
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· Click chọn nút OK
Lưu ý: Nếu tổ chức được cấp nhiều chứng chỉ số thì mỗi cá nhân trong tổ chức được cấp chứng chỉ số được cung cấp một mã số truy cập và mật khẩu vào hệ thống.

2. Đổi mật khẩu
Đường dẫn: Module DatLenhVang.exe > Đổi mật khẩu
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-
Nhập mật khẩu cũ

-
Nhập mật khẩu mới muốn thay đổi.

-
Nhập lại lần nữa: Xác nhận lại việc thay đổi mật khẩu.

-
Nhấn nút Đồng ý
3. Đặt lệnh, xem thông tin , xem bảng điện trực tuyến

Đường dẫn: Module DatLenhVang.exe > Đặt lệnh Mua/Bán
3.1 Xem thông tin và bảng điện:
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-
Thông tin bao gồm: Trạng thái vàng, Trạng thái tiền, Tài sản khả dụng, Tỷ lệ, Số tiền có thể rút, Số vàng có thể rút, Giá trị đặt lệnh thêm.

-
Khi khách hàng muốn xem thông tin mới cập nhật, nhấn nút Xem thông tin.
-
Thông tin bảng điện trực tuyến bao gồm: Giống như Bảng điện trực tuyến của TTGD Vàng bao gồm: 6 giá mua cao nhất và khối lượng mua tương ứng, 6 giá bán thấp nhất và khối lượng bán tương ứng, giá khớp lệnh, khối lượng khớp và sự tăng giảm về giá sau mỗi lần khớp lệnh.

3.2 Đặt lệnh mua/bán 
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* 
Đặt lệnh mua:
-
Ngày giao dịch: Mặc định là ngày hiện tại.

-
Loại vàng: Mặc định là Vàng SJC

-
Hình thức Mua: Chọn một trong 3 hình thức giao dịch sau :

+ 
Mua: Đặt lệnh Mua thông thường.

+ 
Mua Đ/K 1 phần: Đặt lệnh Mua điều kiện 1 phần.

+ 
Mua Đ/K toàn bộ: Đặt lệnh Mua điều kiện toàn bộ.

-
Số lượng Mua: Nhập số lượng vàng (Đơn vị: lượng), đối với lệnh điều kiện toàn bộ thì không nhập số lượng. Số lượng phải có bước nhảy là 10 lượng.

-
Giá điều kiện: Nhập giá điều kiện trong trường hợp khách hàng đặt lệnh Mua điều kiện (Đơn vị: VNĐ/lượng). Giá mua điều kiện lớn hơn giá đang khớp lệnh trên sàn.

-
Giá Mua: Nhập giá mua (Đơn vị: VNĐ/lượng). Giá mua lớn hơn giá điều kiện.

-
Mật khẩu: Nhập mật khẩu để gửi lệnh.
-
Nhấn nút Gửi lệnh Mua: Lệnh Mua sẽ được nhập vào hệ thống đặt lệnh của ngân hàng.
-
Lệnh đặt thành công: Hệ thống xuất hiện thông báo sau :
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* 
Đặt lệnh bán

-
Ngày giao dịch: Mặc định là ngày hiện tại.

-
Loại vàng: Mặc định là Vàng SJC.

-
Hình thức bán: Chọn một trong 3 hình thức giao dịch sau :

+ 
Bán: Đặt lệnh Bán thông thường.

+ 
Bán Đ/K 1 phần: Đặt lệnh Bán điều kiện 1 phần.

+ 
Bán Đ/K toàn bộ: Đặt lệnh Bán điều kiện toàn bộ.

-
Số lượng bán: Nhập số lượng vàng (Đơn vị: lượng), đối với lệnh điều kiện toàn bộ thì không nhập số lượng.

-
Giá điều kiện: Nhập giá điều kiện trong trường hợp khách hàng đặt lệnh Bán điều kiện (Đơn vị: VNĐ/lượng). Giá bán điều kiện nhỏ hơn giá đang khớp lện tại TTGD Vàng.

-
Giá Bán: Nhập giá bán (Đơn vị: VNĐ/lượng). Giá bán nhỏ hơn giá điều kiện.

-
Mật khẩu: Nhập mật khẩu để gửi lệnh 

-
Nhấn nút Gửi lệnh Bán: Lệnh Bán sẽ được nhập vào hệ thống đặt lệnh của ngân hàng

-
Lệnh đặt thành công: Hệ thống xuất hiện thông báo sau:
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3.3 Xem khớp/hủy lệnh:
Đường dẫn: Module Datlenhvang.exe >Khớp lệnh/Huỷ lệnh

3.3.1
Huỷ lệnh

Chỉ cho phép huỷ lệnh Mua/Bán chưa khớp hoặc đã khớp một phần. Lệnh đã khớp không       được phép huỷ.

-  
Chọn ngày hạch toán: Theo ngày hiện hành của máy

-  
Nhập mật khẩu

-  
Nhấn nút Truy vấn
-  
Chọn lệnh muốn huỷ trong danh sách lệnh

-  
Nhập mật khẩu để xác nhận lệnh Huỷ

-  
Nhấn nút Huỷ lệnh
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-
Trạng thái giao dịch :

+ 
Lệnh Mua/Bán chưa khớp , Khách hàng đặt Huỷ: HUY
+ 
Lệnh Mua/Bán Đ/K, Khách hàng đặt hủy: HUY DK 

+ 
Lệnh Mua/Bán Đ/K bị hệ thống tự huỷ do không đủ điều kiện: HUY - KHONG DU DK

+ 
Lệnh Mua/Bán khớp 1 phần, KH huỷ phần còn lại: KHOP 1 PHAN VA HUY

-
Trạng thái: Lenh da duoc Huy tren san. 

-
Khách hàng chọn lệnh đã được huỷ để xem thông tin chi tiết lệnh huỷ. Chi tiết Huỷ lệnh bao gồm: Stt, Số lượng, Giờ huỷ, Diễn giải.

3.3.2 Xem thông tin Khớp lệnh
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-
Trạng thái giao dịch:

+ Lệnh Mua/Bán chưa khớp lệnh: CHO KHOP LENH
+ Lệnh Mua/Bán khớp 1 phần: KHOP MOT PHAN
+ Lệnh Mua/Bán khớp toàn bộ: KHOP TOAN BO
+ Lệnh Mua/Bán có điều kiện chưa được kích hoạt: CHO KICH HOAT
-
Trạng thái: Lenh da len san.
3.4
Xem thông tin đặt lệnh:

Đường dẫn: Module Datlenhvang.exe > Thông tin đặt lệnh

Liệt kê lệnh đặt của khách hàng, In giao dịch
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3.5
Xem lệnh đặt không hợp lệ: 
Đường dẫn: Module Datlenhvang.exe > Lệnh không hợp lệ
Khi khách hàng nhập sai các tham số về: khối lượng đặt lệnh tối thiểu, bước nhảy về khối lượng, bước nhảy về giá,… thì sau khi hệ thống nhận được các thông tin lệnh của khách hàng sẽ chuyển các lệnh nhập sai sang màn hình lệnh không hợp lệ.
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II. ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRẢ LỜI THẮC MẮC GIAO DỊCH VÀNG ĐIỆN TỬ:

1. Phục vụ trả lời các thắc mắc liên quan đến việc cài đặt, hướng dẫn sử dụng, kiểm tra lệnh nhập vào hệ thống, …đối với các giao dịch vàng điện tử.

2. Thời gian phục vụ: từ 07h30 đến 23h00 các ngày làm việc từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy.

3. Điện thoại liên hệ: 

+
Số trực tiếp: (08) 38228003, (08) 38181614.

+
Số tổng đài: 

· (08) 38237275/ 76/ 77/ 79 – số nội bộ 111, 112.

· (08) 39290999 – số nội bộ 834, 837.

Trân trọng,

Trang 10/10

